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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 1: Khái quát về ngôn ngữ lập trình c/c++. Các kiểu dữ liệu cơ sở. Biểu thức – toán tử - câu lệnh . Nhập xuất dữ liệu
Thực hiện ngày:


Tên bài: Khái quát về ngôn ngữ lập trình c/c++. Các kiểu dữ liệu cơ sở. Biểu thức – toán tử - câu lệnh . Nhập xuất dữ liệu
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Đặt được tên cho các biến theo đúng yêu cầu của ngôn ngữ lập trình.
· Tạo được chú thích và đoạn code cơ bản
· Tạo và luu project bằng môi trường studio .NET
· Nhập xuất được dữ liệu
· Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	
	Hoạt động 1:
	Tạo project -  khai báo biến
	
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu các yêu cầu của một ngôn ngữ lập trình và ứng dụng trong thực tế để dẫn dắt vào bài
	
· Đàm thoại, gợi mở nêu vấn đề
 
	
· Sinh viên lắng nghe, suy nghĩ và ghi chép.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách khởi động và tạo project trong môi trường studio .NET
· Tạo một project mẫu bằng môi trường visual .NET
	
· Nêu yêu cầu cài đặt

· Thao tác mẫu, nhấn mạnh các yêu cầu về kiểu project, nơi lưu trữ
	
- Sinh viên theo dõi và ghi chú nội dung cần thiết
	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Tạo một project  bằng môi trường visual .NET
	
· Yêu cầu  viết chương trình xuất hiện 
Chao ban!
Day la CT dau tien
Nhan Enter ket thuc
· GV nhắc kiểu project, nơi lưu trữ
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Yêu cầu  viết chương trình xuất hiện  Họ Tên sinh viên ra màn hinh.
· Yêu cầu  viết chương trình khai báo hai biến nguyên a, b, tong, hieu, tich, thuongnguyen, thuongthuc. Gán a = 15, b = 4. Viết các câu lệnh tính kết quả lưu vào các biến


	
· Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính





Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính

Sinh viên theo dõi và thao tác trên  máy tính
	
15’




15’

20’

	
	Hoạt động 2: 
	Hàm nhập xuất
	
	135’

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành trước dẫn dắt đến yêu cầu cho các câu lệnh nhập xuất
Nhap a: 
Nhap b: 
	
· Diễn giảng
· Nêu vấn đề
· Đàm thoại gởi mở giúp sinh viên giải quyết vấn đề
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách viết hàm: 
printf()
	scanf()
    getch()
   getche()
	
· Nêu các yêu cầu của hàm
· Nhấn mạnh chuỗi định dạng xuất nhập phải chính xác
· Thao tác mẫu: chương trình nhập 2 số nguyên a và b. Xuất ra tổng của 2 số vừa nhập
· Giải đáp các thắc mắc
	
· Sinh viên lắng nghe. ghi chép
· Đặt câu hỏi

	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
	
· Sinh viên quan sát theo dõi
	

	
	BT1: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên, xuất ra màn hình số vừa nhập
	Yêu cầu nội dung thực hành, theo dõi sinh viên viết và chạy chương trình. Nhắc nhở và sửa lỗi
	· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình sửa lỗi nếu có

	25’

	
	BT2:
· Input: 2 số nguyên a, b bất kỳ
· Output : các kết quả tổng, hiệu, tích, thương của a và b

	Yêu cầu nội dung thực hành, theo dõi sinh viên viết và chạy chương trình. Nhắc nhở và sửa lỗi
	· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình sửa lỗi nếu có

	25’

	
	BT3:
· Nhập vào ngày đến ở khách sạn, nhập ngày rời khỏi khách sạn (giả sử ngày đến và ngày đi là số nguyên dương trong tháng (từ ngày 131).
· Tính tổng số ngày khách đã ở trong tháng.
· Tính tiền khách phải trả, biết rằng đơn giá tuần là 650 và đơn giá ngày là 100.

	

· Hướng dẫn:
+ Nhập ngày đến và ngày đi là sô nguyên.
+ Tính số ngày ở tính số tuần và ngày lẻ
+ Tính thành tiền theo đơn giá tuần và ngày lẻ
+ Xuất kết quả

	

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình sửa lỗi nếu có

	25’

	
	BT4:
Nhập mã ASCII. Nếu mã ASCII là của 26 chữ cái tiếng Anh (A -> Z) thì in ra kết quả là “là chữ cái”, ngược lại in ra ký tự tương ứng với mã đó
	
HD : sử dụng câu lênh
<đk> ?<bt1> :<bt2>
để giải quyết bài toán


	
Sinh viên lắng nghe, ghi chép hướng dẫn và viết chương trình
	25’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập về nhà phần nhập xuất
	5’
	

	· Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh





	
Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 2: Cấu trúc rẽ nhánh
Thực hiện ngày:


Tên bài: Cấu trúc rẽ nhánh
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Vận dụng thành thạo cấu trúc điều kiện if .. else
- Vận dụng thành thạo cấu trúc switch .. case.
- Viết và chạy chương trình cho ra kết quả chính xác. 
- Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành tuần 1 dẫn dắt đến yêu cầu của cấu trúc rẻ nhánh.
Nhập vào 1 số nguyên, cho biết số vừa nhập là chẵn hay lẻ
	
· Diễn giảng
· Đàm thoại gợi mở nêu vấn đề

- Làm sao để biết số chẵn hay lẻ => phải kiểm tra điều kiện.
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
	
	
	

	
	Hoạt động 1:
	· Cú pháp của câu trúc if...else
	
	

	
	Hướng dẫn ban đầu:
	
	
	

	
	Cú pháp:
if(<biểu thức điều kiện>)
{
//Câu lệnh xử lý khi thỏa điều kiện
}
if(dtb>8.0)
{
printf("Ban nhan duoc hoc bong");
}

	· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu


- Thao tác mẫu
- Chạy chương trình
- Cho sinh viên nhận xét nếu đk sai thì chương trình hoạt động thế nào
	Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.






- Trả lời câu hỏi
- Ghi chú nội dung
	20’

	
	Câu lệnh if…else…
if(<biểu thức điều kiện>)
{
  // Câu lệnh khi thỏa điều kiện
}
else
{
//Câu lệnh khi không thỏa điều kiện
}
if(dtb>=4.0)
printf("Dau"); 
else
printf("rot");


	· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu






Thao tác mẫu
- Chạy chương trình
- Cho sinh viên nhận xét nếu đk sai thì chương trình hoạt động thế nào
	Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.











- Trả lời câu hỏi
- Ghi chú nội dung
- Thực hiện và chạy chương trình
	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Bài tập if ...else tại lớp

1. Viết chương trình nhập vào 3 số a, b. Tìm số lớn nhất giữa 3 số.

2. Viết chương trình nhập vào một số nguyên, kiểm tra số đã nhập là số âm hay số dương.

3. Viết chương trình hỗ trợ cách giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

	





· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài

	





· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
· Tối ưu chương trình
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Tối ưu chương trình
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
-  Tối ưu chương trình
	



30’



30’


30’

	
	Hoạt động 2:
	Câu lệnh switch…case…
	
	

	
	switch(<bieuthuc>)
{
    case  <giá  trị 1>:
	// Xử lý 	
	break;
    case  <giá  trị 2>:
	// Xử lý 	
	break;
    case  <giá  trị 3>:		// Xử lý 	
	break;
…
default:					
	// Xử lý khi giá trị biểu thức không bằng các giá trị trên
}

	· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu




	Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

	20’

	
	· Nếu xếp hạng 1 bạn được thưởng 10 cuốn tập, xếp hạng 2 bạn được thưởng 8 cuốn tập, xếp hạng 3 bạn được thưởng 5 cuốn tập, xếp hạng 4 bạn được thưởng 3 cuốn tập, còn lại bạn không được thưởng.
Nhap xep hang: 
Hạng 1: 10 cuốn tập
Hạng 2: 8 cuốn tập
Hạng 3: 5 cuốn tập
Hạng 4: 3 cuốn tập
Còn lại: 0 cuốn tập

	
- Thao tác mẫu
- Chạy chương trình
- Cho sinh viên nhận xét nếu đk sai thì chương trình hoạt động thế nào
- Yêu cầu sinh viên viết chương trình trên máy tính và chạy cho ra kết quả.
- Quan sát và sửa lỗi phát sinh, giúp sinh viên hoàn thiện chương trình
	

- Sinh viên làm bài thực hành.
- Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
	

	
	Hướng dẫn thường xuyên
Bài tập switch ... case... tại lớp
1. Nhập vào 1 số bất kỳ (0 - 9), cho biết cách đọc số vừa nhập


2. Viết một chương trình dạng menu cho phép người dùng chọn một trong các chức năng bên dưới:
In ra màn hình “Xin chào các bạn”
Chức năng đổi nhiệt độ C sang độ F
Chức năng tính chu vi và diện tích hình tròn
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh


· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài


· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài


	
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
· Tối ưu chương trình
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
Tối ưu chương trình
	



30’



30’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập về nhà của bài 2.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.




III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Vân Minh




	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 3: Vòng lặp for
Thực hiện ngày:   


Tên bài: Vòng lặp for
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Nhận biết được công dụng của vòng lặp
- Phát biểu được cú pháp vòng lặp for
-  Vận dụng thành thạo vòng lặp for
-  Viết chương trình thực thi có sử dụng vòng lặp for
- Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các câu lệnh nhập xuất, dẫn dắt để nhập/xuất nhiều lần và có sự lặp lại để dẫn vào bài
	
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề


	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cú pháp for()
for(khởi tạo, đk, bước lặp)
     <Lệnh lặp>
- Ví dụ minh họa


Xuất 5 lần câu “Việt Nam vô địch” ra màn hình.

	
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu
- Thao tác mẫu

   for(int i=1;i<=5;i++)
      cout<<“Viet Nam vo dich“
	
- Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
- Ghi chú nội dung lý thuyết. Đặt câu hỏi



Sinh viên thực hiện lại bài thực hành theo mẫu
	35’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Bài tập cấu trúc for tại lớp

1. Viết chương trình tính tổng số chẵn nhỏ hơn n, n là số nguyên dương do người dùng nhập từ bàn phím.
 
2. S=1*2 + 2*3+ 3*4 + 4*5 +.….+ n(n+1).

3. Xuất tất cả các số nguyên có đúng 3 chữ số và tổng các chữ số là chẵn

4. Bài toán cổ “Trăm trâu trăm cỏ” 
	






· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài



· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài




· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi SV lên bảng sửa bài

	






· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
· Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
-  Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
-  Tối ưu chương trình
	



40’




35’


40’


40’






	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập về nhà cấu trúc for.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên


Nguyễn Văn Minh

	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 4: vòng lặp while, do…while
Thực hiện ngày: 


Tên bài: Vòng lặp while, do…while
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Phân biệt được các cấu trúc vòng lặp
- Vận dụng thành thạo vòng lặp while.
- Vận dụng thành thạo vòng lặp do ...while
- Lựa chọn cấu trúc lặp thích hợp cho một số bài toán lập trình.
- Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ các câu lệnh nhập xuất, dẫn dắt để nhập/xuất nhiều lần và có sự lặp lại để dẫn vào bài
	
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề


	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cú pháp while
while (<điều kiện>)
{
    //công việc lặp
}
· Cú pháp do...while
do
{
//công việc cần lặp
} while (<điều kiện>);
· Ví dụ minh họa:
Tìm UCLN của 2 số nguyên a và b

Nhập số nguyên duong n, nếu nhập sai yêu cầu nhập lại

	
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu
-  Thao tác mẫu


while (a!=b)
   if(a>b)
        a = a- b;
   else
       b = b - a;
printf("UCLN la: %d", a);



do{
   printf(“Nhap n: “);
  scanf(“%d“,&n);
}while(n<=0);

	
- Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
- Ghi chú nội dung lý thuyết. Đặt câu hỏi



Sinh viên thực hiện lại bài thực hành theo mẫu
	35’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Bài tập vòng lặp while, do...while tại lớp

1. Viết chương trình cho biết trong số nguyên n có bao nhiêu chữ số chẵn.


2. Viết chương nhập một số nguyên không âm và ra số đảo ngược. Ví dụ, nếu nhập vào 483 thì in ra 384.
3. Viết chương trình tìm bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số nguyên dương a và b nhập vào từ bàn phím. Biết rằng BCNN (a,b)=a*b/UCLN(a,b).

4. Viết chương trình thực hiện việc lặp lại thao tác nhập và xuất một số nguyên có đúng 3 chữ số và các chữ số phải khác nhau từ bàn phím. Việc nhập kết thúc khi người dùng nhập vào giá trị vi phạm điều kiện trên. Hiển thị số lượng các số vừa nhập.
	






- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
- Gọi SV lên bảng sửa bài


Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
- Gọi SV lên bảng sửa bài

- Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
- Gọi SV lên bảng sửa bài




Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
- Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
- Gọi SV lên bảng sửa bài
	






· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
· Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Tối ưu chương trình
	



40’





35’



40’



40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập về nhà
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu

	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh






	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 5: HÀM TRONG C/C++
Thực hiện ngày:


Tên bài: . Hàm trong c/c++
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Xác định được cấu trúc và các thành phần của hàm 
· Áp dụng được cấu trúc lặp while, do...while để xây dựng các hàm.
· Phân tích được yêu cầu bài toán và phân rã thành hàm con
· Cài đặt được hàm bằng ngôn ngữ C/C++.
· Truyền tham số và sử dụng hàm một cách chính xác.
· Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Sửa bài tập thực hành tuần 4. Từ đó nêu yêu cầu tách ra thành những hàm nhỏ
[image: ]
	
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại.
· Demo bài mẫu
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	
25 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Yêu cầu cài đặt: Viết hàm tính diện tích hình tròn khi biết bán kính
· Tênhàm: DTHinhTron
· Input: bán kính
· Output: diện tích hình tròn
	
· Diễn giảng 
· Đàm thoại nêu vấn đề
· Demo bài mẫu

float DTHinhTron(float bankinh)
{
     float S;
     S = bankinh*bankinh*3.14;
    return S;
}

	
· Sinh viên lắng nghe, quan sát và ghi nhận.
· Sinh viên thực hiện lại bài thực hành theo mẫu

	
30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Bài tập tại lớp

1. Viết chương trình tính diện tích hình tam giác khi biết ba cạnh của tam giác (yêu cầu viết hàm tính diện tích tam giác)

2. void Swap(float &a, float &b);


3. Hàm kiểm tra số nguyên tố.



4. Hàm tìm ước số chung lớn nhất của 2 số.
	



· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Demo và thao tác bài mẫu của sinh viên.
-  Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
	



· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
· Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
-    Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
-    Tối ưu chương trình
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
-    Tối ưu chương trình
	


35’




35’



35’



35’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm bài tập về nhà
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn



	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên


Nguyễn Văn Minh



	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương:  chương 6: Tham số - Hàm đệ quy
Thực hiện ngày:


Tên bài: . Tham số - Hàm đệ quy
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Xác định được tham số thực, tham số hình thức, tham biến, tham trị
· Vận dụng được vào bài toán và phân biệt khi nào truyền tham số dùng tham biến, khi nào dùng tham trị
· Phân tích được yêu cầu bài toán
· Xác định được cấu trúc hàm đệ quy, các thành phần liên quan
· Cài đặt được hàm bằng ngôn ngữ C/C++.
· Truyền tham số và sử dụng hàm một cách chính xác
· Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Cho ví dụ minh họa về tầm vực, từ đó dẫn dặt vào bài
	
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại.
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	
20 ‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Yêu cầu cài đặt và chạy các ví dụ mẫu
· Tham biến, tham trị:










Hàm đệ quy:
Tính số Fibonacci F(n)

	
· Diễn giảng 
· Đàm thoại nêu vấn đề
· Demo bài mẫu
void Swap(int &a, int &b)
{
      int t = a;
     a = b;
    b = t;
}

Nếu giờ chuyển hàm thành: 
void Swap(int a, int &b)
thì kết quả như thế nào

int F(int n)
{
      if(n==1) return 1;
      if(n==2) return 1;
     return F(n-1)+F(n-2);
}
Cho biết thành phần dừng, thành phần đệ quy
Nhấn mạnh giá trị biểu thức return

	
· Sinh viên lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

- Theo dõi và trả lời câu hỏi. Làm trực tiếp trên máy để nhận xét kết quả.
- Chi chú nội dung cần thiết





Theo dõi và trả lời câu hỏi. Làm trực tiếp trên máy để nhận xét kết quả.
- Chi chú nội dung cần thiết
	
25’









25

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Bài tập đệ quy

1. Viết hàm tính số Fibonacci thứ n



2. Hàm in n dấu *




3. Hàm in ra màn hình các giá trị giảm dần từ n đến 1.




4. C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k); 
	



· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác bài làm mẫu của sinh viên
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác bài làm mẫu của sinh viên
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác bài làm mẫu của sinh viên
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh.
· Demo và thao tác bài làm mẫu của sinh viên
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
· Hoàn thiện chương trình có sử dụng menu



· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Hoàn thiện chương trình có sử dụng menu

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Hoàn thiện chương trình có sử dụng menu
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sửa lỗi phát sinh nếu có
- Hoàn thiện chương trình có sử dụng menu
	


35’




40



35’





40’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm bài thực hành về nhà.
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Cấu trúc dữ liệu,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.




III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh









	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 7: Mảng 1 chiều
Thực hiện ngày:


Tên bài: Mảng 1 chiều
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm mảng 1chiều.
· Khai báo và truy xuất sử dụng được các phần tử của mảng..
· Viết các hàm trên mảng 1 chiều.
· Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nhắc lại tại sao phải sử dụng biến mảng
· Yêu cầu nhập và lưu điểm TB cho 10 sinh viên
· Nêu khó khăn khi khai báo biến rời rạc, từ đó phải dùng biến mảng
	
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại.
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách khai báo biến mảng một chiều.
· Truy xuất đến từng phần tử trong mảng một chiều
· Cài đặt hàm nhập xuất mảng một chiều
	
· Nêu yêu cầu cài đặt
· Giào viên demo minh họa từng bước
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu
	
· Sinh viên lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

- Theo dõi và trả lời câu hỏi. Làm trực tiếp trên máy để nhận xét kết quả.
- Chi chú nội dung cần thiết
	30’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
· Sinh viên làm các bài tập  phần mảng 1 chiều.

1. Nhập mảng các số thực, kết thúc nhập khi người dùng nhập 9999.
Xuất mảng các số thực.
Tính trung bình cộng các số thực có trong mảng.

2. In ra 2 dòng, một dòng gồm các số thực dương, một dòng gồm các số thực âm.
Đếm số lần xuất hiện của số x.

3. Tìm số chẵn lớn nhất trong mảng, nếu mảng không có số chẵn thì trả về -1.
	






· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
-   Minh họa bài mẫu của sinh viên
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
-   Minh họa bài mẫu của sinh viên
	








· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
-   Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
-   Tối ưu chương trình
	




55’




50


55’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Tạo các project còn lại trong tài liệu
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh





	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 8: Mảng nhiều chiều
Thực hiện ngày:


Tên bài: Mảng nhiều chiều
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm mảng 2 chiều.
· Khai báo và truy xuất sử dụng được các phần tử của mảng..
· Viết các hàm trên mảng 2 chiều.
·  Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nhắc lại tại sao phải sử dụng biến mảng
· Nhập 1 ma trận cấp 3x4 các số nguyên
	
· Gọi sinh viên lên bảng sửa bài
· Diễn giảng kết hợp đàm thoại.
	
· Sinh viên quan sát, lắng nghe và ghi nhận.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách khai báo biến mảng hai chiều.
· Truy xuất đến từng phần tử trong mảng hai chiều
· Cài đặt hàm nhập xuất mảng hai chiều
· Tính toán trên mảng 2 chiều
	
· Nêu yêu cầu cài đặt
· Giào viên demo minh họa từng bước
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu
	
· Sinh viên lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

- Theo dõi và trả lời câu hỏi. Làm trực tiếp trên máy để nhận xét kết quả.
- Chi chú nội dung cần thiết
	35’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
· Sinh viên làm các bài tập chương 4 phần mảng.

1. Tạo ngẫu nhiên giá trị cho các phần tử của ma trận.
Xuất giá trị các phần tử của ma trận ra màn hình.
Tìm vị trí của giá trị x trong ma trận, x nhập từ phím.

2. Đếm số lần phần tử x xuất hiện trong ma trận.
Kiểm tra ma trận có vuông không?
Kiểm tra ma trận có toàn là số chẵn không?


3. Tìm dòng có tổng lớn nhất.
Tìm số chẵn lớn nhất trong ma trận.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên


· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình




· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
- Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
- Tối ưu chương trình
	






50’




50’



50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Tạo các project còn lại trong tài liệu
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh






	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 9:  chuỗi
Thực hiện ngày:


Tên bài: Chuỗi
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Trình bày được các khái niệm mảng ký tự, chuỗi.
· Khai báo và truy xuất sử dụng được các phần tử của chuỗi.
· Sử dụng các hàm về chuỗi để lập trình.
· Viết các hàm xử lý chuỗi
· Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 260 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Yêu cầu nhập HoTen của sinh viên. Xuất thông tin vừa nhập
· Nhắc lại sự khác nhau giữa mảng ký tự và chuỗi
	
· Diễn giảng
· Đàm thoại gợi mở nêu vấn đề
· Minh họa lưu trữ chuỗi trong bộ nhớ
	
· Sinh viên lắng nghe, suy nghĩ và ghi chép.
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách khai báo biến kiểu chuỗi
· Các hàm thường dùng trong chuỗi.
· Truy xuất đến từng phần tử trong chuỗi
· Cách xác định đầu từ, chuyển hoa thường.
	
· Nêu yêu cầu cài đặt
· Giào viên demo minh họa từng bước
· Diễn giảng gợi mở, nêu vấn đề
· Nhắc lại kiến thức lý thuyết
· Nhấn mạnh các yêu cầu
	
· Sinh viên lắng nghe, quan sát và ghi nhận.

- Theo dõi và trả lời câu hỏi. Làm trực tiếp trên máy để nhận xét kết quả.
- Chi chú nội dung cần thiết
	40’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
· Sinh viên làm các bài tập  phần chuỗi



1. Xóa khoảng trắng đầu chuỗi.
Xóa khoảng trắng cuối chuỗi.
Xóa khoảng trắng dư giữa các từ trong chuỗi 

2. Đổi chuỗi thành chữ thường, riêng các chữ cái đầu mỗi từ thành chữ hoa
Đảo chuỗi họ tên



3. Đếm số từ trong chuỗi.
Đảo ngược chuỗi
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
-  Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
-  Tối ưu chương trình
	






50’




50’




45’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	15’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Tạo các project còn lại trong tài liệu
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 10: Con trỏ
Thực hiện ngày:


Tên bài: Con trỏ
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Khai báo biến kiểu con trỏ
- Vận dụng để cấp phát vùng nhớ cho biến con trỏ.
- Truy xuất đến ô nhớ do con trỏ chỉ đến.
- Viết các hàm xử lý trên mảng động (khai báo bởi biến con trỏ)
-  Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 220 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Từ bài thực hành trước dẫn dắt đến yêu cầu cho sự cần thiết sử dụng biến con trỏ
· int a[100], n
	
· Diễn giảng
· Đàm thoại gợi mở nêu vấn đề

- Tại sao khi khai báo mảng lại kèm biến nguyên n. Nguyên nhân lãng phí bộ nhớ. Khắc phục bằng sử dụng con trỏ
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
· Trả lời câu hỏi
· Ghi chép
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách khai bảo biến con trỏ.
· Cách xin cấp phát ving nhớ.
· Toán tử truy xuất gián tiếp
· Viết hàm nhập xuất mảng con trỏ.
	
· Nêu các yêu cầu của từng câu lệnh
· Phân biệt giữa mảng cố định và mảng con trỏ
	
· Sinh viên lắng nghe.

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
· Sinh viên làm các bài tập trên lớp

Dùng phương pháp cấp phát bộ nhớ động để nhập một dãy gồm n số nguyên
1. Toàn bộ dãy số theo thứ tự đã nhập
Toàn bộ dãy số theo thứ tự ngược với thứ tự đã nhập
Dãy con gồm các số tại các vị trí chỉ mục chẵn
2. Dãy con gồm các số chẵn
Đếm xem có bao nhiêu số chẵn
Tính tổng các số chẵn của dãy số
3. Tìm số lớn nhất trong dãy số
Tìm số âm lớn nhất trong dãy số
Xóa tất cả các số chẵn
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên








· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình





· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
Tối ưu chương trình

· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
Tối ưu chương trình
	






50’




50’


50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập về nhà
	5’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên




Nguyễn Văn Minh

	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 11: Kiểu dữ liệu do người dùng 
định nghĩa 
Thực hiện ngày:


Tên bài: Kiểu dứ liệu do người dùng định nghĩa (struct) – Ôn tập chương
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
-  Khai báo được kiểu dữ liệu cấu trúc
- Truy xuất các phần tử trên mảng cấu trúc.
- Tham khảo đến từng thành phần trong mảng cấu trúc
- Vận dụng để viết các hàm xử lý mảng cấu trúc
-  Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nêu bài tập 3 bài con trỏ phần bt về nhà, từ đó nhận xét khi thêm hay xóa một phần tử, từ đó cho sinh viên thấy hiệu quả của việc sử dụng struct.
	
· Diễn giảng
· Nêu vấn đề để sinh viên giải quyết
	
· Sinh viên lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.
	10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Cách khai báo kiểu struct
· Cách khai báo mảng n phần tử kiểu struct
· Nhập và xuất mảng struct.
· Các hàm thao tác trên mảng struct
	
· Nêu các yêu cầu của câu lệnh
· Cách truy xuất từng thành phần của mảng struct.
· Demo minh họa một số ví dụ mẫu
	
· Sinh viên lắng nghe.

	35’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
· Sinh viên lam baì tập trên lớp
1. Cho danh sách lưu thông tin của các mặt hàng
Nhập danh sách các mặt hàng, lưu ý khi nhập cần kiểm tra trùng mã mặt hàng.
Xuất danh sách các mặt hàng theo dạng bảng, và tính thành tiền của từng mặt hàng
2 . Tìm một mặt hàng theo mã mặt hàng.
Xuất danh sách các mặt hàng có số lượng lớn hơn hay bằng 100.
Đếm xem có bao nhiêu mặt hàng có số lượng lớn hơn hay bằng 100
3. Xuất các mặt hàng có giá lớn nhất.
Xuất các mặt hàng có số lượng nhỏ nhất.
Cập nhật giảm giá các mặt hàng 10%.
	
· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên


· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên
	
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình


· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình




· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
Tối ưu chương trình
· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
Tối ưu chương trình
	





50’






50’




50’

	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Làm các bài tập về nhà
· Hoàn thiện nội dung các hàm của chương VI
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên


Nguyễn Văn Minh

	
Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 225 phút .
Tên chương: chương 12: Ôn tập
Thực hiện ngày:


Tên bài: Ôn tập
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kỹ năng lập trình các bài toán cơ bản tốt bằng cách chia thành các hàm nhỏ.
· Trình bày các khái niệm mảng, mảng cấu trúc, các hàm xử lý trên mảng, mảng cấu trúc trong các bài toán cụ thể
· Sử dụng các hàm về chuỗi để lập trình.
· Viết các hàm xử lý chuỗi
· Độc lập, trách nhiệm, cẩn thận trong lập trình, phối hợp làm việc theo nhóm
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Máy vi tính. 
· Phần mềm Net Support School.
· Visual Studio/Dev C++
· Bảng và viết lông
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 10 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên.
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 215 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của sinh viên
	

	1
	Dẫn nhập
· Nhắc lại kiến thức liên quan đến nội dung thi kết thúc môn học
	
· Đàm thoại 
	
· Sinh viên lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép
	5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu:
· Hàm đệ quy, hàm xử lý chuỗi, 
· Các hàm xử lý mảng, mảng cấu trúc
	
· Nêu yêu cầu cài đặt
· Giào viên demo minh họa từng bước
	
· Sinh viên lắng nghe, đóng gáp xây dựng bài học

	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
· Demo và thao tác mẫu.
· Sinh viên làm các bài tập ôn tập học phần

1. Cho dãy số nguyên K(n) được xác định như sau:
K(n) = K(n-2) *K(n-1) +1,  (n>=3).  Với K(1) = 1 và K(2) = 2.
a.Viết hàm đệ quy để tính số K(n) trên. Hàm có prototype như sau:   int  K(int n);
b.Tìm hiểu viết hàm khử đệ quy (dùng vòng lặp) để tính số K(n) trên.
c.Viết hàm main để chạy chương trình

2. Viết hàm xuất ra từ đầu trong chuỗi s.

3. Hàm đếm trong mảng a có bao nhiêu phần tử có giá trị từ x tới y (với x,y là tham số của hàm có kiểu số nguyên)      
Viết hàm kiểm tra mảng có chứa toàn số chẵn không

4. Viết hàm nhập xuất cho mảng n NhanVien trên
Hàm tính tổng lương các nhân viên thuộc phòng ban  “Ke Hoach” 
	





· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
· Minh họa bài mẫu của sinh viên





· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên

· Quan sát và hướng dẫn xử lý các lỗi phát sinh
· Nhắc nhở các lỗi sinh viên hay mắc phải
- Minh họa bài mẫu của sinh viên
	








· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình









· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
-   Tối ưu chương trình



· Sinh viên làm bài thực hành.
· Chạy chương trình và sử lý lỗi phát sinh
· Tối ưu chương trình
	




40’







30’


40’



40’


	4
	Hướng dẫn kết thúc:
Tóm tắt lỗi thường gặp và hướng dẫn cách xử lý.
	
· Diễn giảng
	· Lắng nghe và ghi nhận.
· Hoàn thiện bài thực hành
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện:
	· Tạo các project còn lại trong tài liệu
	10’

	Nguồn tài liệu tham khảo 
	· Giáo trình môn Kỹ thuật lập trình,  Khoa CNTT trường CĐ Lý Tự Trọng.



III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:
· Nội dung: Đạt yếu cầu
· Phương pháp: Đạt yếu cầu
· Thời gian: Đạt yếu cầu
	
Trưởng khoa/Trưởng tổ môn




	Tp. Hcm, ngày .... Tháng .... Năm 202 
Giáo viên



Nguyễn Văn Minh
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